[bookmark: _Toc79379875][bookmark: _Toc79589270][bookmark: _Toc132196831][bookmark: _Toc162443801]BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
---------------------------------





NGÔ THỊ HẢI CHÂU




NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TINH GỌN





BÁO CÁO HỌC THUẬT

				







HÀ NỘI, 2024
I. Lý do nghiên cứu
Khi DN áp dụng quản trị tinh gọn (QTTG), nhu cầu thông tin của các nhà quản trị cũng thay đổi. Họ cần biết hoạt động nào là lãng phí cần loại bỏ, những cải tiến tinh gọn đã giúp giảm được bao nhiêu chi phí,… Do đó, việc giữ nguyên hệ thống kế toán có thể sẽ đi ngược lại triết lí tinh gọn, không đáp ứng được nhu cầu thông tin mới, từ đó làm giảm hiệu quả mà QTTG mang lại. Xuất phát từ nhu cầu này, một hệ thống kế toán mới đã ra đời - kế toán tinh gọn (KTTG). KTTG được thiết kế cho những DN áp dụng QTTG. KTTG đánh giá hiệu quả hoạt động theo triết lí tinh gọn, tổng hợp một cách đơn giản chi phí trực tiếp theo các dòng giá trị, sử dụng các báo cáo dễ hiểu,… Áp dụng KTTG  mang lại nhiều lợi ích cho DN như: tăng doanh thu do KTTG cung cấp thông tin tốt hơn cho việc ra quyết định, nhận diện được tác động tài chính của các cải tiến tinh gọn, giảm chi phí, thúc đẩy các cải tiến dài hạn thông qua các thông tin và thước đo tập trung vào tinh gọn (Maskell, 2006). Do vậy, việc không áp dụng KTTG được coi là rào cản đối với sự thành công của QTTG (Ramasamy, 2005; Maskell và Kennedy, 2007; Rao và Bargerstock, 2011; Ofileanu và Topor, 2014). 
Ở Việt Nam, trong khi triết lí tinh gọn, SXTG, QTTG đã được nhiều người biết đến và được áp dụng vào một số doanh nghiệp ngành từ khá lâu thì KTTG vẫn còn khá mới mẻ. Các công trình trong nước về KTTG có số lượng khá khiêm tốn và chưa nghiên cứu sâu.
Từ những lý do trên, việc nghiên cứu các nội dung của kế toán tinh gọn là cần thiết. 
II. Nội dung cơ bản của kế toán tinh gọn
	KTTG là một hệ thống kế toán quản trị mới, hoạt động theo triết lí tinh gọn và nhằm cung cấp thông tin cho quản trị tinh gọn (QTTG).
	KTTG  hoạt động theo triết lí tinh gọn tức là bản thân các quy trình của KTTG cần được tinh gọn, các nghiệp vụ không cần thiết hay lãng phí cần được loại bỏ. Để cung cấp thông tin cho QTTG, các nội dung cơ bản của KTTG đã được xây dựng bởi nhiều tác giả như: Baggaley và Maskell (2003), Maskell và Kenedy (2007), Maskell và cộng sự (2011), McVay và cộng sự (2013),… và bao gồm:
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Dòng giá trị đại diện cho tất cả các hoạt động và nguồn lực cần thiết hoàn thành một nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự nhau bắt đầu từ đơn đặt hàng cho đến khi giao hàng cho khách (Maskell và cộng sự, 2011).
Các tổ chức tinh gọn quản lý hoạt động kinh doanh theo các dòng giá trị. Các dòng giá trị là nơi giá trị được tạo ra và tiền được tạo ra. Các dòng giá trị cũng là nơi có thể xác định và loại bỏ lãng phí và sự chậm trễ. Các nhóm cải tiến liên tục được thành lập theo dòng giá trị vì điều quan trọng là phải thực hiện các cải tiến từ sự hiểu biết về giá trị và dòng chảy. 
Mỗi dòng giá trị cần một nhóm người với trọng tâm duy nhất là phát triển dòng giá trị, tăng giá trị của khách hàng, loại bỏ lãng phí và kết quả là kiếm được nhiều tiền hơn. Thông thường cho rằng một dòng giá trị nên chứa từ 25 đến 150 người. Các dòng giá trị được quản lý bởi các nhà lãnh đạo dòng giá trị, họ là những người ra quyết định và được hỗ trợ bởi các thành viên trong dòng giá trị tương ứng. Trong một dòng giá trị lý tưởng, mỗi lao động và mỗi thiết bị được phân công vào một dòng giá trị. Tuy nhiên, điều này không thực tế vì thường tồn tại một số người phục vụ tất cả các dòng giá trị như giám đốc nhà, kiểm soát viên, chuyên gia máy tính,…và nhiều DN có những cỗ máy đắt tiền phục vụ một số dòng sản phẩm.Trong ngắn hạn, những chi phí chung này được phân bổ cho các dòng giá trị sử dụng. Trong dài hạn, các DN nên xem xét loại bỏ nhiều nhất có thể những yếu tố chung.
Có 4 loại dòng giá trị: dòng giá trị thực hiện đơn hàng (cung cấp sản phẩm hiện tại cho khách hàng hiện tại), dòng giá trị hướng đến các sản phẩm mới cho khách hàng mới (dòng giá trị phát triển sản phẩm mới), dòng giá trị liên quan đến việc giành được khách hàng mới cho sản phẩm hiện tại và dòng giá trị liên quan đến sản phẩm mới cho khách hàng hiện tại. Trong đó, các dòng giá trị thực hiện đơn hàng là dòng phổ biến nhất và thường được xác định bởi một nhóm các sản phẩm liên quan sử dụng các quy trình sản xuất tương tự. 
Để xác định dòng giá trị, DN có thể thực hiện các bước sau đây: (1) Vẽ sơ đồ quy trình sản xuất, (2) Vẽ ma trận dòng sản xuất, (3) Xem xét quy mô của dòng giá trị, (4) Vẽ sơ đồ dòng giá trị trạng thái hiện tại, (5) Xác định máy móc và thiết bị nào cần thiết để hỗ trợ các dòng giá trị và (6) Xác định những người trong dòng giá trị (Maskell và cộng sự, 2011).
Về chi phí dòng giá trị, Baggaley và Maskell (2023) đã phát triển một mô hình quản lý chi phí dựa trên các dòng giá trị được gọi là chi phí dòng giá trị. Chi phí dòng giá trị được giới thiệu khi các phương pháp tinh gọn của một DN bắt đầu hoàn thiện. Nó làm giảm lãng phí vì nó loại bỏ hầu hết các giao dịch liên quan đến kế toán chi phí. Chi phí dòng giá trị cung cấp thông tin phù hợp và kịp thời cho các thành viên trong nhóm dòng giá trị. Chi phí dòng giá trị rất đơn giản, mọi người có thể hiểu thông tin tài chính đến từ đâu và ý nghĩa của nó. Thông tin không bị bóp méo và phức tạp bởi việc phân bổ chi phí chung.
Chi phí dòng giá trị thường được tính theo tuần, bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến dòng giá trị. Các chi phí ngoài dòng giá trị không được tính vào chi phí dòng giá trị. Việc phân bổ chi phí cần được hạn chế ở mức thấp nhất. Chi phí dòng giá trị là chi phí thực tế. 
DÒNG GIÁ TRỊ
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Sơ đồ 1. Chi phí dòng giá trị
Nguồn: Maskell và cộng sự (2011)
Chi phí dòng giá trị thường được chia thành 2 loại:
- Chi phí nguyên vật liệu
Chi phí nguyên liệu của dòng giá trị được tính dựa trên nguyên liệu thực tế mà dòng giá trị sử dụng. Nguyên vật liệu thực tế sử dụng của dòng giá trị có thể dựa trên nguyên liệu thực tế mua vào.
- Chi phí chuyển đổi
Chi phí chuyển đổi trên báo cáo dòng giá trị, chủ yếu bao gồm chi phí cố định, thể hiện chi phí sản phẩm thực tế trong kỳ trừ nguyên vật liệu (chi phí biến đổi thực sự duy nhất). Chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung chi tiết không còn cần thiết vì trong hầu hết các trường hợp, chi phí được tập hợp cho toàn bộ dòng giá trị thay vì theo từng công việc sản xuất riêng lẻ. Chi phí nhân công đơn giản là tổng tiền lương và lợi ích trực tiếp trả cho những người làm việc trong dòng giá trị lấy từ bảng lương của DN.
Chi phí gia công bên ngoài có thể được tính từ các khoản chi tiền trên các tài khoản phải trả. Trong một số trường hợp, các hóa đơn của nhà cung cấp gia công bên ngoài được thanh toán trong một kỳ có thể dành cho công việc được thực hiện trong kỳ trước. Nếu chi phí gia công bên ngoài là đáng kể và thay đổi theo từng thời kỳ, điều này có thể có tác động đến chi phí dòng giá trị. Nếu tình huống này tồn tại, một giải pháp khả thi là tích lũy phí gia công bên ngoài hàng tháng vào dòng giá trị, thay vì chi tiền thực tế.
Chi phí máy móc đối với chi phí dòng giá trị là chi phí khấu hao của máy móc, ngoài các chi phí như phụ tùng thay thế, sửa chữa và vật tư. Chi phí khấu hao có thể được tính toán từ hệ thống khấu hao và tài sản cố định chi tiết của DN. Các chi phí khác của việc vận hành máy móc (phụ tùng thay thế, sửa chữa và vật tư) có thể được tính vào dòng giá trị như một phần của chi phí máy nếu những chi phí này có thể dễ dàng xác định được theo dòng giá trị. Trong một số trường hợp, các chi phí máy này không thể được xác định dễ dàng theo máy cụ thể hoặc theo dòng giá trị. Chúng có thể được coi là một chi phí chung (monument) và được phân bổ cho dòng giá trị bằng cách sử dụng một quy trình phân bổ đơn giản. 
Chi phí cơ sở vật chất bao gồm các chi phí thực tế như tiền đi thuê hoặc cho thuê (chi phí lãi vay nếu có), sửa chữa và bảo trì, và các tiện ích. Chi phí này được phân bổ chi phí cho từng dòng giá trị theo tỷ lệ diện tích sàn nhà máy mà nó sử dụng. Phương pháp phân bổ chi phí này có hai ý nghĩa. Một là thúc đẩy nhóm dòng giá trị giảm diện tích sàn sử dụng, ví dụ như sắp xếp lại thiết bị. Hai là giúp ban quản lý nhà máy thấy được chi phí của năng lực không hiệu quả. Thông tin này kích hoạt sự cân nhắc khẩn cấp về cách có thể sử dụng không gian một cách hiệu quả - có thể là một ô sản xuất khác. Việc phân bổ chi phí cơ sở vật chất dựa trên diện tích sàn được sử dụng là khác biệt rõ ràng so với phương pháp phân bổ truyền thống, theo đó tất cả các chi phí chung được phân bổ cho các đối tượng sử dụng theo phương pháp tuyến tính gắn với lao động hoặc giờ máy.
Các chi phí liên quan đến các nhiệm vụ không thuộc dòng giá trị được coi là chi phí duy trì hay chi phí hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Đây là những chi phí không phát sinh trực tiếp bởi dòng giá trị nhưng thường được coi là cần thiết để hỗ trợ toàn bộ nhà máy. Ví dụ như chi phí cho lãnh đạo các bộ phận như tài chính, mua nguyên vật liệu, kỹ thuật, cũng như chi phí cho bảo hiểm, thuế bất động sản, khấu hao nhà cửa,… Chi phí này không được phân bổ cho các dòng giá trị mà được trình bày ở một cột riêng trên báo cáo dòng giá trị. Lý do là dòng giá trị không có quyền kiểm soát việc quản lý các chi phí này. Các chi phí ngoài dòng giá trị chắc chắn là nhỏ vì phần lớn công việc của DN sẽ gắn liền với các dòng giá trị. 
Kết quả của phương pháp kế toán chi phí đơn giản này được kế toán sử dụng để tính chi phí sản phẩm trung bình và lập báo cáo thu nhập của dòng giá trị và bảng đo lường hiệu suất dòng giá trị. Thông tin trên báo cáo thu nhập của dòng giá trị là có thật. Nó bao gồm những gì đã thực sự xảy ra trong tuần (hoặc tháng) đó. Doanh thu là số trên hóa đơn thực được lập cho các sản phẩm được sản xuất trong dòng giá trị đó. Chi phí lao động là những gì thực sự đã được chi cho lao động - tương tự đối với chi phí vật liệu và các chi phí khác. 
Theo McVay  và  cộng sự (2013), các DN cần thực hiện 8 bước cơ bản để thực hiện chi phí theo dòng giá trị, gồm:
- Bước 1: Xác định các nguồn lực được tiêu thụ trong dòng giá trị
Yêu cầu cần thiết đối với chi phí dòng giá trị và một trong những bước đầu tiên trong một chuyển đổi tinh gọn là việc xác định các dòng giá trị. Sau khi xác định các dòng giá trị, chi phí nguồn lực có thể được gán cho các dòng giá trị. Có một số cân nhắc cơ bản quan trọng cần được thực hiện để chi phí dòng giá trị có hiệu quả. Những cân nhắc này bao gồm: (1) phân công mọi người đến các luồng giá trị hơn là các phòng ban, với sự chồng chéo tối thiểu giữa các dòng giá trị; (2) giảm thiểu các bộ phận dịch vụ dùng chung và các chi phí sản xuất chung; và (3) có quy trình sản xuất và mức tồn kho ổn định hợp lý. Điều tối quan trọng là phần lớn chi phí được gán trực tiếp vào một dòng giá trị và việc phân bổ chi phí được giữ ở mức tối thiểu.
- Bước 2: Thiết kế định dạng các bảng báo cáo  dòng giá trị
Báo cáo dòng giá trị cần được thiết kế đơn giản. Nội dung báo cáo phải thể hiện được các dòng giá trị; doanh thu, chi phí và lợi nhuận của dòng giá trị.
- Bước 3: Chuẩn hóa việc thu thập dữ liệu hàng tuần.
Khi các nguồn lực và chi phí liên quan của chúng đã được xác định và ánh xạ tới dòng giá trị thích hợp, thì phải thiết lập một quy trình thu thập dữ liệu để đảm bảo báo cáo nhất quán và kịp thời. Xây dựng một bảng theo dõi thông tin cần thiết, phương pháp báo cáo hoặc tính toán dữ liệu, thời gian của các kỳ thu thập và người chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu là một cách tốt để chuẩn hóa quy trình và thông báo cho tất cả những người có liên quan.
- Bước 4: Lập các báo cáo
Báo cáo được lập theo thiết kế ở bước 2 và xem xét, phê duyệt. Trong hầu hết các trường hợp, người quản lý kế toán sẽ chịu trách nhiệm xác thực các báo cáo dòng giá trị.
- Bước 5: Chọn cơ chế báo cáo
Sau khi lập báo cáo, DN cần xác định khách hàng (người dùng) của các báo cáo là ai và khi nào công bố thông tin. Người dùng thường bao gồm nhóm phát triển giá trị cốt lõi và các nhà quản lý cấp DN khác, chẳng hạn như sản xuất và kỹ thuật. Thông thường, các báo cáo được công bố để mọi người biết. Mức độ minh bạch này khuyến khích quyền sở hữu và sự tham gia của người lao động. Ngoài ra, DN cũng cần cân nhắc đến tần suất và đảm bảo sự rõ ràng của báo cáo. Báo cáo có thể được lập hàng tuần. Các thông tin trên các báo cáo dòng giá trị phải dễ hiểu và rõ ràng. Tất cả các mục phải có giải thích rõ ràng về những gì được trình bày và cách tính tổng.
- Bước 6: Thử báo cáo
Mục tiêu của kế toán chi phí dòng giá trị là cung cấp thông tin hữu ích, đơn giản, rõ ràng và kịp thời để hỗ trợ việc ra quyết định. Kiểm tra xem liệu DN có thành công trong việc đạt được mục tiêu hay không, DN cần cho dùng thử, lấy ý kiến phản hồi của người dùng và cải tiến báo cáo nếu cần.
- Bước 7: Tổng hợp các báo cáo dòng giá trị thành báo cáo toàn DN
Báo cáo toàn DN có thể chứa một hoặc một số dòng giá trị và các dòng giá trị có thể rất khác nhau (ví dụ: thực hiện đơn hàng, phát triển sản phẩm mới). Các dòng giá trị cũng có thể có các loại chi phí khác nhau.
- Bước 8: Nhận phản hồi từ tất cả những người sử dụng báo cáo
Một lần nữa, DN lấy ý kiến của người dùng để tìm kiếm cơ hội để cải thiện khả năng sử dụng của thông tin. Đây chính là nỗ lực cải tiến liên tục của tinh gọn.
Với các DNTG, quản lý dòng giá trị là một cách khác để quản lý DN và rất quan trọng để theo đuổi thành công việc xây dựng một nền văn hóa tinh gọn mạnh mẽ. Việc quản lý này phải được thực hiện bởi một nhóm đa chức năng chịu trách nhiệm về dòng sản phẩm kể từ khi nguyên liệu được mua và nhận cho đến khi sản phẩm được giao đến tay người tiêu dùng, đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng. Phải có một nhà lãnh đạo cung cấp tất cả sự hỗ trợ và chịu trách nhiệm về lợi nhuận của toàn bộ dòng giá trị và đóng góp cho kết quả của DN toàn cầu. Nhóm này chịu trách nhiệm hàng tuần để phân tích các phương pháp đo lường hiệu suất dòng giá trị, bao gồm các khía cạnh hoạt động, tài chính và năng lực. Những giá trị này sau đó nên được báo cáo để chúng có thể được sử dụng trong quá trình ra quyết định. Quản lý dòng giá trị, do đó, bao gồm giám sát chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng cũng như đóng góp của dòng giá trị vào lợi nhuận.
Một trong những công cụ quản lý dòng giá trị cơ bản và được sử dụng rộng rãi nhất để hoàn thành hầu hết các mục tiêu này là vẽ sơ đồ dòng giá trị. Sơ đồ dòng giá trị tạo ra bức tranh một trang về tất cả các quá trình xảy ra trong một dòng giá trị. Về cơ bản có bốn bước để lập sơ đồ dòng giá trị: (1) lập kế hoạch hậu cần cho việc vẽ sơ đồ, (2) xây dựng bản đồ trạng thái hiện tại, (3) phát triển bản đồ trạng thái trong tương lai và (4) chuẩn bị kế hoạch thực hiện để đạt được trạng thái trong tương lai. 
2. Tính giá thành cho từng sản phẩm cụ thể
Khi sử dụng chi phí theo dòng giá trị, không cần thiết phải biết giá thành của các sản phẩm cụ thể để đưa ra quyết định. Các quyết định xác định giá bán cho các DNTG ít được đưa ra dựa trên giá thành của sản phẩm. Các DNTG tập trung vào giá trị được tạo ra cho khách hàng hoặc thị trường. Giá trị của khách hàng là yếu tố quyết định giá cả. Giá trị khách hàng không có mối quan hệ với giá thành sản phẩm. Nói chung, không cần phải tính giá thành sản phẩm cho từng sản phẩm. Tuy nhiên, có một số trường hợp lại cần đến thông tin về giá thành của một sản phẩm cụ thể như chuyển sản phẩm từ một bộ phận hoặc địa điểm khác yêu cầu giá chuyển nhượng hay xuất khẩu thường yêu cầu giá thành sản phẩm phải có trên chứng từ xuất khẩu (Maskell và cộng sự, 2011).
Do dòng giá trị thường được xác định bởi một nhóm các sản phẩm có quy trình sản xuất tương tự nhau nên giá thành trung bình đại diện cho giá thành của một “sản phẩm trung bình” có các tính năng và đặc điểm trung bình được tìm thấy trong các sản phẩm khác nhau. Giá thành thực tế của bất kỳ sản phẩm nào có thể gần, nhưng không giống với giá thành trung bình. Sự khác biệt giữa hai loại giá thành này phụ thuộc vào mức độ khác nhau của hai sản phẩm về tính năng và đặc điểm của chúng.
Các DNTG thường tính giá thành sản phẩm theo tính năng và đặc điểm. Nó dựa trên tiền đề là chi phí sản phẩm được xác định bởi các tính năng của sản phẩm, các tính năng khác nhau tiêu thụ các nguồn lực khác nhau. Theo phương pháp này, kế toán chỉ cần xác định sự khác biệt giữa một sản phẩm cụ thể với sản phẩm tiêu chuẩn, và sau đó hiểu sản phẩm đó khác biệt đáng kể như thế nào so với mức trung bình. Một số sản phẩm phát sinh nhiều công việc hơn những sản phẩm khác trong dòng giá trị, vì vậy điều quan trọng là phải xác định các tính năng và đặc điểm gây ra chi phí cũng như cách sử dụng thông tin về các tính năng và đặc điểm để điều chỉnh từ giá thành trung bình.
Nhìn chung, các sản phẩm cần nhiều thời gian hơn để sản xuất sẽ tiêu tốn nhiều chi phí hơn; điều này có nghĩa là giá thành của một sản phẩm có liên quan đến tốc độ sản xuất của dòng chảy. Tốc độ dòng chảy của dòng giá trị được xác định bởi tốc độ dòng chảy của sản phẩm qua ô tắc nghẽn trong dòng dòng giá trị vì số lượng sản phẩm có thể vận chuyển đến cho khách hàng bị giới hạn ở số lượng có thể sản xuất ở ô tắc nghẽn. Nếu tất cả các sản phẩm có thời gian để đi qua ô tắc nghẽn như nhau thì thời gian trung bình sẽ chính xác cho mọi sản phẩm. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, các sản phẩm trong một dòng giá trị không có cùng thời gian để đi qua ô tắc nghẽn giống nhau. Tùy thuộc vào tính năng của chúng, các sản phẩm tiêu tốn nhiều hay ít thời gian ở điểm tắc nghẽn so với mức trung bình. Mục tiêu chính của việc tính giá thành theo tính năng và đặc điểm là để hiểu các tính năng của sản phẩm sử dụng nguồn lực tại điểm tắc nghẽn khác nhau như thế nào.
Có bảy bước để phát triển tính giá thành theo tính năng và đặc điểm là (Maskell và cộng sự, 2011):
(1) Tính giá thành sản phẩm trung bình của dòng giá trị
	Giá thành sản phẩm trung bình
	=
	Tổng chi phí dòng giá trị

	
	
	Khối lượng sản phẩm đã bán của dòng giá trị


Nguồn: Maskell và cộng sự (2011)
Đối với một dòng giá trị hoặc ô sản xuất, khối lượng sản phẩm đã bán cho khách hàng của dòng giá trị được xác định bởi khối lượng sản phẩm ô tắc nghẽn sản xuất được, tức là ô có năng lực ít được sử dụng nhất.
Chi phí trung bình là bản tóm tắt những thay đổi diễn ra trong dòng giá trị và thị trường/ khách hàng đang được phục vụ. Thông tin chi phí dòng giá trị cho biết chi phí thực, thực tế, trực tiếp của dòng giá trị. Số lượng bán là thực, hoặc số thực bán trong tuần đó. Chi phí trung bình phản ánh những thay đổi thực sự đang diễn ra, tốt hơn hay xấu hơn. Nếu dòng giá trị tạo ra hàng tồn kho (tạo ra nhiều sản phẩm hơn doanh số bán hàng), chi phí trung bình sẽ tăng lên. Nếu dòng giá trị bán được nhiều sản phẩm hơn nó tạo ra, thì chi phí trung bình sẽ giảm xuống. Nếu khối lượng bán tăng lên thì chi phí bình quân sẽ giảm xuống. Nếu có vấn đề với hoạt động tắc nghẽn và giao hàng không đúng hạn, chi phí trung bình sẽ tăng lên. Khi các cải tiến tinh gọn diễn ra và các sáng kiến giảm chi phí có hiệu quả, chi phí trung bình sẽ giảm xuống. 
(2) Phân tích năng lực khả dụng
Phân tích năng lực trong dòng giá trị được thực hiện bằng cách sử dụng thông tin trong sơ đồ dòng giá trị và sổ cái của DN. Kết quả phân tích sẽ cho thấy năng lực sản xuất, năng lực phi sản xuất và năng lực khả dụng cho các trạng thái hiện tại và tương lai của tinh gọn.
(3) Xác định ô nghẽn chính 
Ô tắc nghẽn là ô có năng lực khả dụng ít nhất. Đây chính là ô tạo tốc độ cho dòng giá trị và phải được lập lịch trình và tối ưu hóa. DN căn cứ vào bảng phân tích năng lực để xác định ô sản xuất này.
(4) Xác định các tính năng và đặc điểm của sản phẩm ảnh hưởng như thế nào đến việc sử dụng ô tắc nghẽn
Tiếp theo, DN xác định các tính năng chính xác định tốc độ dòng chảy qua các máy trong ô tắc nghẽn. Các tính năng này cũng xác định dòng chảy qua dòng giá trị. Do đó, điều quan trọng trong việc xác định giá thành sản phẩm là phải hiểu các tính năng của sản phẩm tiêu thụ các nguồn lực tại ô tắc nghẽn như thế nào.
(5) Tính chi phí chuyển đổi bằng cách sử dụng các tính năng và đặc điểm của sản phẩm
Sau khi xác định rằng các tính năng của sản phẩm ảnh hưởng đến việc sử dụng ô tắc nghẽn, DN xác định chi phí chuyển đổi trung bình của một đơn vị thành phẩm bằng tổng chi phí chuyển đổi trong kỳ chia cho số lượng đơn vị thành phẩm được sản xuất trong kỳ.
(6) Tính chi phí nguyên vật liệu
Chi phí vật liệu có thể được tính theo một trong hai cách:
- Chi phí thực tế cho từng hạng mục từ định mức nguyên vật liệu và chi phí định mức mới nhất.
- Tạo một ma trận mẫu liên quan đến chi phí nguyên vật liệu với một yếu tố liên quan.
(7) Xác định các tính năng quan trọng khác của sản phẩm ảnh hưởng đến việc sử dụng nguồn lực ở ô tắc nghẽn
Đôi khi các DN sẽ xác định các đặc điểm khác biệt của sản phẩm có ảnh hưởng đến giá thành của sản phẩm. Trong trường hợp này, các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng được đặc chế ở một ô riêng biệt. Bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc đặc chế này cũng nên được thêm vào giá thành sản phẩm. 
Tính giá thành theo tính năng và đặc điểm sẽ đơn giản và dễ dàng hơn nhiều so với việc duy trì hệ thống chi phí tiêu chuẩn. Hơn nữa, phương pháp định này liên kết chặt chẽ hơn với giá trị trên thị trường, tức là với các đặc điểm của sản phẩm mà khách hàng thấy có giá trị cũng như những đặc điểm mà họ không thấy. Bằng cách liên kết cả chi phí và giá trị với các tính năng và đặc điểm, công cụ này giúp DN phát triển các thiết kế sản phẩm nhằm nâng cao giá trị ở các khu vực có giá trị cao, cũng như giảm chi phí ở các khu vực có giá trị thấp hơn. Bảng đơn giản về mối quan hệ của giá thành sản phẩm với các tính năng và đặc điểm của sản phẩm còn cho thấy sự hiểu biết về cách các tính năng của sản phẩm liên quan đến giá thành sản phẩm và tại sao năng lực sản xuất lại hữu ích đối với nhân viên bán hàng trong việc đàm phán giá sản phẩm.
3. Hỗ trợ ra quyết định tinh gọn
Các nhà quản lý  thường đối mặt với bốn loại quyết định: quyết định giá bán sản phẩm, quyết định kết hợp sản phẩm, quyết định đơn hàng đặc biệt và quyết định sản xuất hay mua ngoài. Các phương pháp kế toán truyền thống đã cung cấp các khuôn khổ để giúp đưa ra các quyết định này nhưng thường không phù hợp với các mục tiêu của sản xuất.
Quyết định giá bán sản phẩm
Trong KTTG, khi nói đến việc định giá bán  sản phẩm, khách hàng thực sự là trọng tài cuối cùng. Tuy nhiên, bán hàng và tiếp thị cần phải có ý tưởng tốt về giá sản phẩm để thông báo cho các cuộc đàm phán bán hàng. Các DNTG tính chi phí sản phẩm theo tính năng và đặc điểm để phục vụ cho mục đích này. Trong đó chi phí vật liệu được tính riêng cho một sản phẩm riêng lẻ. Chi phí chuyển đổi trên mỗi đơn vị bằng tổng chi phí chuyển đổi chia cho số lượng sản phẩm sản xuất tại điểm tắc nghẽn. Thời gian yêu cầu đối với ô tắc nghẽn càng nhiều, chi phí chuyển đổi mà sản phẩm tiêu thụ càng nhiều và ngược lại.
Quyết định hỗn hợp sản phẩm
Trong tình hình hạn chế về năng lực và nhu cầu về nhiều sản phẩm, câu hỏi đặt ra là “Sản phẩm nào sẽ mang lại nhiều lợi nhuận nhất?” Các phương pháp truyền thống ưu tiên sản phẩm có lợi nhuận gộp đơn vị cao nhất. KTTG xem xét tác động của các đơn vị được sản xuất. Đầu tiên, chi phí vật liệu được trừ vào giá bán để tính lợi nhuận trên mỗi đơn vị sản xuất. Kết quả này được nhân với số đơn vị có thể được thực hiện tại máy tắc nghẽn cho sản phẩm đó trong một giờ. Kết quả là số tiền thu được trong mỗi giờ và đại diện chính xác hơn số tiền sẵn sàng để trả cho chi phí chuyển đổi và lợi nhuận. Sản phẩm có số tiền thu được mỗi giờ cao nhất sẽ được lựa chọn. Lý do chính cho các kết quả khác nhau là phương pháp truyền thống không xem xét các đơn vị được sản xuất ra.
Quyết định đơn hàng đặc biệt
Thông thường một DN nhận được đề nghị mua một số lượng lớn sản phẩm với giá giảm. Đôi khi đơn đặt hàng cũng yêu cầu xử lý đặc biệt. Phương pháp truyền thống để đánh giá xem có chấp nhận đơn đặt hàng hay không là sử dụng phân tích trên mỗi đơn vị sản phẩm để biết doanh thu và chi phí gia tăng, từ đó xác định liệu lợi nhuận có được chấp nhận hay không. 
KTTG tìm cách tối đa hóa lợi nhuận cho toàn bộ dòng giá trị, thay vì cho từng sản phẩm riêng lẻ. Câu hỏi trở thành “Dòng giá trị có sinh lời nhiều hơn nếu chấp nhận đơn đặt hàng này không?" Để trả lời câu hỏi này, kế toán so sánh báo cáo chi phí dòng giá trị hiện tại sẽ trông như thế nào nếu đơn đặt hàng được chấp nhận.
Sự khác biệt chính giữa các phân tích là báo cáo chi phí dòng giá trị xác định tất cả các sản phẩm và nhóm sản phẩm trong dòng giá trị chứ không phải một sản phẩm cụ thể. Điều này giải thích tại sao lợi nhuận dòng giá trị trên doanh số bán hàng (ROS) thấp hơn sản phẩm đơn lẻ. Ngoài ra, mô hình chi phí gia tăng coi lao động trực tiếp là chi phí biến đổi thuần túy gắn với sản phẩm, trong khi mô hình chi phí dòng giá trị coi lao động là cố định và là một phần của chi phí chuyển đổi.
Quyết định sản xuất hay mua
Quyết định sản xuất hay mua (cũng có thể được gọi là thuê ngoài). Các phân tích sản xuất/mua cho cả phương pháp chi phí tiêu chuẩn và mô hình dòng giá trị tuân theo cùng cơ sở với quyết định đơn hàng đặc biệt. Theo phương pháp truyền thống, chi phí đơn vị sản xuất được so sánh với chi phí đơn vị mua và quyết định được đưa ra dựa trên mức thấp hơn của hai đơn vị chi phí. Trong mô hình dòng giá trị, trọng tâm là phương án nào sẽ làm tăng lợi nhuận dòng giá trị nói chung. 
4. Quản lý hàng tồn kho
Mục tiêu của các DNTG là sản phẩm dở dang và thành phẩm tồn kho ở mức thấp hoặc không tồn tại với số vòng quay hàng tồn kho cao. Do đó, giá trị hàng tồn kho chiếm một tỷ lệ nhỏ trên bảng cân đối kế toán. Khi hàng tồn kho ít, rủi ro tài tài chính do định giá hàng tồn kho không chính xác sẽ giảm đáng kể và rủi ro do sai sót trọng yếu trong lợi nhuận cũng giảm. Hàng tồn kho thấp cũng tạo cơ hội cho kế toán sử dụng các phương pháp đơn giản hơn để định giá hàng tồn kho và giá vốn hàng bán cho mục đích báo cáo tài chính. Phương pháp tính giá hàng tồn kho tinh gọn sử dụng giả định dòng chi phí của chi phí trung bình. Không có một phương pháp cụ thể  nào mà các DNTG nhất định phải sử dụng để đơn giản hóa việc định giá hàng tồn kho. Một số phương pháp phổ biến để đánh giá hàng tồn kho là số ngày tồn kho, chi phí nguyên vật liệu cộng với chi phí chuyển đổi theo ngày, số lượng thành phẩm, chi phí trung bình, hàng tồn kho mua kỳ trước trừ số đã sử dụng. Tuy nhiên, các DN cần chú ý đảm bảo nguyên tắc nhất quán khi lựa chọn phương pháp.
Hệ thống chi phí tiêu chuẩn không còn cần thiết với DN áp dụng QTTG. Tuy nhiên các DN nên dần từ bỏ hệ thống chi phí tiêu chuẩn theo từng giai đoạn, có thể thực hiện một bước trung gian hoặc thậm chí chạy các hệ thống song song trong một khoảng thời gian tương đối ngắn cho đến khi họ cảm thấy thoải mái với tính chính xác và hiệu quả của hệ thống mới. Chi phí ngược có thể là một phương pháp tạm thời hiệu quả để đánh giá hàng tồn kho, vì hệ thống này làm giảm một số việc theo dõi hàng tồn kho lãng phí và báo cáo giao dịch.
Ngoài ra, để phân tích hiệu quả quản lý hàng tồn kho, số ngày tồn kho và số vòng quay tồn kho thường được sử dụng.
5. Quản lý năng lực
Năng lực là khả năng thực hiện công việc của các nguồn lực.  Hai nguồn lực thường được quan tâm là số người và số giờ có thể làm việc trong một khoảng thời gian; máy móc và số giờ có thể làm việc trong một khoảng thời gian. Có ba loại năng lực:
- Năng lực sản xuất: năng lực tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng
- Năng lực phi sản xuất: năng lực sử dụng cho các hoạt động khác (không tạo ra giá trị) như: thời gian dành cho việc thay đổi/làm lại, di chuyển vật liệu, kiểm tra, sửa chữa, bảo trì, chờ đợi, lập kế hoạch, lập kế hoạch, mua sắm, quản lý, điều hành,...
- Năng lực khả dụng: máy móc và thời gian lao động còn lại sau khi trừ cho năng lực sản xuất và phi sản xuất
Theo dõi năng lực sản xuất và năng lực khả dụng cho các dòng giá trị góp phần hiểu được cách các DN đang tiến triển trong hành trình áp dụng QTTG của mình. Khi các DN cải tiến, năng lực được giải phóng, điều này ảnh hưởng đến các quyết định về việc thuê ngoài, thực hiện các dự án mới và phát triển DN. 
Quản lý năng lực cho phép DN hiểu và cải thiện khả năng tổng thể của dòng giá trị để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. Nhưng để tối ưu hóa dòng giá trị, trước tiên phải hiểu các hoạt động của ô, vì đó là cấp độ mà các tắc nghẽn và dòng chảy không đồng đều có thể được phát hiện.
Để quản lý năng lực, cần xác định năng lực sản xuất, phi sản xuất và năng lực khả dụng của từng dòng giá trị. Các thước đo năng lực thường được báo cáo trên điểm hộp. Các thước đo năng lực được báo cáo ở cấp dòng giá trị được lấy từ các phép tính hàng tháng được hoàn thành ở cấp ô, sau đó được chuyển sang phần năng lực của điểm hộp dòng giá trị. Những tính toán này có thể được báo cáo hàng tuần thay vì hàng tháng. Ô tắc nghẽn xác định lưu lượng qua dòng giá trị. Do đó, số đo năng lực của ô tắc nghẽn là số đo năng lực trên báo cáo dòng giá trị.
Các bước để đo lường và quản lý năng lực của điểm hộp:
Bước 1: Thu thập dữ liệu hàng tháng theo ô cho bảng tính năng lực 
Bước 2: Tính toán năng lực sản xuất, phi sản xuất và khả dụng 
Bước 3: Xác định ô tắc nghẽn
Bước 4: Chuyển các thước đo năng lực của ô tắc nghẽn sang điểm hộp
Bước 5: Xem xét với ban quản lý và các khả năng Kaizen mục tiêu
Bước 6: Gắn các cải tiến tinh gọn với các thay đổi về năng lực và các thước đo hoạt động 
Bước 7: Sử dụng năng lực giải phóng để cải thiện hiệu suất tài chính
6. Lập dự toán và kế hoạch tinh gọn
Dự toán truyền thống thường được lập bằng cách ban đầu nhìn lại chi phí của năm trước và xác định chi phí của năm tiếp theo dự kiến sẽ biến động như thế nào dựa trên nhu cầu bán hàng và các yếu tố dự kiến trong tương lai. Lập dự toán truyền thống tốn thời gian, có thể kéo dài vài tháng và nhanh chóng lỗi thời khi hoàn cảnh thay đổi. Hầu hết dự toán truyền thống hàng năm được chuẩn bị dưới dạng dự toán tĩnh, không đáp ứng với điều kiện thị trường hiện tại. Chúng quá tập trung vào kết quả tài chính và thường được thể hiện dưới dạng báo cáo tài chính theo quy ước, được dự báo. Hơn nữa, dự toán truyền thống cung cấp nhận thức hạn chế về các yêu cầu hoạt động, đầu vào hoạt động và năng lực. Đây là một hoạt động không mang lại giá trị gia tăng, không hiệu quả và lãng phí nguồn lực quý giá của DN.
Theo McVay và cộng sự (2013), lập kế hoạch QTTG cần thiết để phát triển các chiến lược, mục tiêu và kế hoạch hành động trong tương lai mà một DNTG đã hình dung. Lập kế hoạch tinh gọn bao gồm các phương pháp thích hợp để cung cấp sự kết hợp phù hợp của các yếu tố đầu vào vào đúng thời điểm để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Lập kế hoạch QTTG được thực hiện ở các cấp độ và thời gian khác nhau. Nó chủ yếu được thực hiện ở cấp độ dòng giá trị. Lập kế hoạch QTTG được thực hiện ở cấp độ dòng giá trị và sau đó được tổng hợp đến cấp nhà máy hoặc DN. Các cấp độ lập kế hoạch khác nhau được liên kết thông qua một cơ chế gắn chiến lược dài hạn với các hoạt động tổ chức hàng ngày. Mục đích cuối cùng là cung cấp cho khách hàng đúng sản phẩm vào đúng thời điểm mà ít lãng phí nhất. Tất cả việc lập kế hoạch cần được xem xét dựa trên chu trình PDCA.
Các cấp độ lập kế hoạch QTTG bao gồm:
- Cấp độ 1: Lập kế hoạch chiến lược
Lập kế hoạch QTTG bắt đầu ở cấp chiến lược, nơi các quyết định về tầm nhìn của DN và các chiến lược kinh doanh dài hạn được phát triển. Chu trình PDCA cấp vĩ mô đặt ra các thông số tổng thể cho các cấp lập kế hoạch thấp hơn. Ở cấp độ này, ban lãnh đạo cấp trên sẽ xem xét trong một khoảng thời gian thường dao động từ 3 đến 5 năm. Các quyết định trên phạm vi rộng về phân khúc thị trường, sản phẩm, chiến lược tiếp thị, nhóm khách hàng và chính sách tài trợ vốn được phát triển để đưa ra định hướng cho DN phù hợp với tầm nhìn của mình.
- Cấp độ 2: Lập kế hoạch Hoshin (triển khai chiến lược) - trung hạn
Cấp độ tiếp theo của kế hoạch QTTG được gọi là lập kế hoạch hoshin (còn được gọi là triển khai chính sách Hoshin hoặc triển khai chiến lược Hoshin). Các từ hoshin kanri trong tiếng Nhật có thể được dịch thành "thiết lập hướng". Lập kế hoạch Hoshin khuyến khích sự tham gia của tất cả nhân viên vào quá trình thiết lập định hướng. Chỉ có thể đạt được kết quả tối ưu nếu mọi người trong tổ chức hiểu đầy đủ các mục tiêu của DN, các hành động được lên kế hoạch và các chỉ số được sử dụng để đo lường tiến độ hướng tới trạng thái mong muốn trong tương lai. Để thực sự có hiệu quả, quy trình lập kế hoạch hoshin phải kết hợp chức năng chéo và thúc đẩy hợp tác nội bộ và giữa các quy trình. Quan điểm của DN phải dựa trên các dòng giá trị, điều này trái ngược với việc lập dự toán truyền thống được thực hiện trong các phòng ban.
Việc lập kế hoạch Hoshin thường được thực hiện theo chu kỳ hàng năm, nhưng cần được cập nhật hàng quý hoặc khi cần thiết. Các kế hoạch của Hoshin được sử dụng để xác định thời gian chu kỳ sản xuất cần thiết, để tạo lịch trình theo cấp độ, và lập kế hoạch về con người và thiết bị cần thiết. Bản chất kế hoạch được tạo ra bởi quá trình hoshin là có thứ bậc. Tầm nhìn, mục tiêu chiến lược và các thông số tổng quát của lãnh đạo cao nhất cho chu kỳ lập kế hoạch sắp tới được chuyển thành các cấp kế hoạch hành động xếp tầng bắt đầu từ cấp DN, xuống cấp dòng giá trị và cuối cùng là cấp ô sản xuất. Điều này dẫn đến sự phù hợp của các chiến lược và kế hoạch hành động trong toàn bộ tổ chức, với mỗi cấp quản lý hỗ trợ các mục tiêu của cấp cao hơn một bậc trong hệ thống phân cấp. Mỗi chiến lược đều được chỉ định các chiến thuật hoặc hành động cần được thực hiện để hoàn thành chiến lược.
- Cấp độ 3: SOFP - Ngắn hạn 
Các DN được quản lý theo truyền thống thường sẽ tổ chức các cuộc họp đánh giá hàng tháng để đánh giá kết quả của tháng trước và bất kỳ sự khác biệt nào so với dự toán hàng năm. Trong các DN áp dụng QTTG, thành phần quan trọng để thực hiện thành công chiến lược của DN là thông qua quy trình SOFP. Quy trình chuẩn hóa lập kế hoạch QTTG này được tiến hành hàng tháng trong mỗi dòng giá trị.
Quá trình SOFP bắt nguồn từ cấp độ dòng giá trị và yêu cầu cách tiếp cận theo nhóm vì một số lý do: (1) thông tin đến từ một số nguồn; (2) lập kế hoạch phải được tích hợp giữa phát triển sản phẩm mới, bán hàng và tiếp thị, vận hành sản xuất, quản lý nguyên vật liệu, quản lý tài chính và nhân sự hỗ trợ; và (3) kế hoạch hành động phải được tất cả các thành viên dòng giá trị hiểu, nhất trí và ủng hộ.
Nhiều cửa hàng (thị trường tiêu thụ) khác nhau đóng góp đầu vào cho quá trình SOFP. Bán hàng và tiếp thị (trong một số DN là một dòng giá trị riêng biệt) cung cấp dự báo về doanh số dự kiến trong 12 tháng tới, trong khi phát triển sản phẩm (cũng là một dòng giá trị riêng biệt ở một số DN) cung cấp dữ liệu về việc giới thiệu sản phẩm mới và những thay đổi đối với các sản phẩm hiện có. Sản xuất (thường được gọi là dòng giá trị thực hiện đơn hàng) cung cấp thông tin về năng lực máy móc và nhân viên hiện có của dòng giá trị, và tài chính (một chức năng hỗ trợ) cung cấp thông tin tài chính và kế toán chi tiết ở cấp độ dòng giá trị.
Kết quả của quá trình SOFP là một kế hoạch tổng hợp cho từng dòng giá trị không chỉ gắn với các mục tiêu tổng thể của dòng giá trị mà còn với các mục tiêu tổng thể của DN. Nó trở thành “kế hoạch trò chơi” hướng dẫn nhân viên bán hàng, nhân viên phát triển sản phẩm, hoạt động và nhân viên hỗ trợ. Một quy trình SOFP hiệu quả giúp mọi người cùng làm việc để hoàn thành các mục tiêu giống nhau.
Quy trình SOFP hàng tháng gồm các bước sau:
Bước 1 : Dự báo doanh số bán hàng.
Bước 2 : Xác định các yêu cầu về nguồn lực
Bước 3 : Đánh giá nhu cầu năng lực
Bước 4 : Xem xét các yêu cầu về dòng giá trị kết hợp
Bước 5 : Hỗ trợ dự án và nhu cầu vốn
Bước 6 : Đánh giá với nhóm điều hành
Bước 7 : Thực hiện theo các kế hoạch hành động
Các bước từ 1 đến 4 và bước 7 được thực hiện ở cấp dòng giá trị. Bước 5 và 6 được thực hiện ở cấp DN (hoặc nhà máy). Thông tin cho quá trình lập kế hoạch SOFP được thu thập theo các dòng giá trị.
- Cấp độ 4: Kế hoạch cấp dòng giá trị hàng tuần
Kế hoạch cấp cuối cùng diễn ra hàng tuần cho dòng giá trị, trong đó các hoạt động cho tuần tới được lên lịch. Cuộc họp thảo luận hàng tuần cũng là một phần của cơ chế phản hồi của dòng giá trị. Các chỉ số hoạt động ở cấp độ dòng giá trị và ô sản xuất của tuần trước được xem xét và các khu vực có vấn đề được xác định và thảo luận
Lập kế hoạch tinh gọn và lập dự toán tài chính truyền thống nên được coi là các quá trình bổ sung cho nhau trong giai đoạn đầu của việc thực hiện KTTG. Khi DN trưởng thành trong việc áp dụng các phương pháp KTTG và hệ thống QTTG, việc lập dự toán tài chính truyền thống có thể sẽ bị coi là không cần thiết, phản tác dụng và lãng phí. Nhưng thông thường, một tổ chức cần vài năm để thiết lập quyền kiểm soát trong các quy trình của mình trước khi sẵn sàng từ bỏ các kiểm soát tài chính  nhận thức được do dự toán cung cấp.
7. Đánh giá hiệu quả hoạt động
Các thước đo truyền thống tiếp cận kết quả lịch sử, xem xét các kết quả và sau đó phân tích nguyên nhân của các kết quả đó. Các thước đo QTTG lại xác định trước nguyên nhân của hiệu suất mong muốn và thiết kế các quy trình đo lường và kiểm soát duy trì các nguyên nhân này trong giới hạn quy định. Việc đo lường giờ đây tập trung vào các mục tiêu của tổ chức và phương hướng mà tổ chức dự định thực hiện trong tương lai. Nó cũng tập trung vào một số yếu tố quan trọng (CSF) để đạt được các mục tiêu. Mục đích của các thước đo quy trình là phát hiện ngay các vấn đề để chúng có thể được giải quyết càng nhanh càng tốt và trước khi xảy ra nhiều vấn đề tương tự. Các thước đo chính được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của DN thường liên quan đến thời gian sản xuất, năng suất lao động và lợi nhuận thu được.
Các DNTG có thể sử dụng quy trình lập sơ đồ để liên kết các thước đo và mục tiêu từ cấp quản lý cao nhất cho đến các ô sản xuất. Điều này có nghĩa là liên kết thông qua ba cấp độ: DN, dòng giá trị và các ô sản xuất. Chiến lược xác định tất cả các mục tiêu và thước đo cấp dưới (dòng giá trị, ô sản xuất). Maskell (2011) đã giới thiệu một khung liên kết các chiến lược, mục tiêu và thước đo ở cấp độ nhà máy, dòng giá trị và ô /quy trình được sử dụng để xác định các thước đo hiệu suất cho DNTG. 

- Định hướng cho dòng giá trị
- Xác định
mục tiêu sản phẩm / thị trường
- Xác định mục tiêu tài chính
- Xác định mục tiêu tài nguyên

Đo lường việc đạt được các mục tiêu chiến lược

- Các kết quả dòng giá trị cụ thể cần đạt được để đạt được các mục tiêu chiến lược
- Mục tiêu cụ thể
- Thời gian cụ thể để đạt được thành tích

Đo lường việc đạt được các mục tiêu / chỉ tiêu của dòng giá trị

Các sáng kiến ô TG cụ thể cần được thực hiện để đạt được các mục tiêu/ chỉ tiêu của dòng giá trị

- Kết quả ô cụ thể cần đạt được để đạt được các  mục tiêu / chỉ tiêu của dòng giá trị
- Mục tiêu cụ thể
- Thời điểm cụ thể để đạt được thành tích

Mục tiêu chiến lược
Thước đo chiến lược
Mục tiêu dòng giá trị
Thước đo dòng giá trị
CSF 
ô SX
Mục tiêu ô SX
Thước đo ô SX
Đo lường việc đạt được các mục tiêu / chỉ tiêu của ô











[bookmark: _Toc162443918][bookmark: _Hlk132129830]Sơ đồ 2. Khung liên kết của các chiến lược, mục tiêu và thước đo ở cấp độ nhà máy, dòng giá trị và ô / quy trình sản xuất trong một doanh nghiệp tinh gọn
Nguồn: Maskell và cộng sự (2011)
Dựa trên khung liên kết này, Maskell cũng đã đưa ra một bộ thước đo như sau:

[bookmark: _Toc132194949][bookmark: _Toc132195311][bookmark: _Toc132196257][bookmark: _Toc132196546][bookmark: _Toc132196837][bookmark: _Toc162443885][bookmark: _Hlk132129890]Bảng 3. Bộ thước đo hiệu suất
	Các vấn đề 
chiến lược
	Các thước đo 
chiến lược
	Các thước đo 
dòng giá trị
	Các thước đo ô/quy trình sản xuất

		Tăng dòng tiền
	Tăng doanh số bán hàng và thị phần
	Văn hóa cải tiến liên tục

		Tăng trưởng doanh số EBITDA 
	Số ngày hàng tồn kho
	Giao hàng đúng hẹn
	Sự hài lòng của 
khách hàng 
	Doanh số trên mỗi nhân viên
		Doanh số mỗi người 
	Giao hàng đúng hẹn 
	Thời gian từ bến  đến bến 
	Lần đầu tiên thông qua 
	Chi phí trung bình cho mỗi đơn vị 
	Số ngày các khoản phải thu còn tồn đọng
		Sản xuất hàng ngày
	Sản phẩm dở dang/ sản phẩm tiêu chuẩn
	Lần đầu tiên thông qua
	Hiệu quả hoạt động của thiết bị


Nguồn: Maskell và cộng sự (2011)
Ngoài ra, KTTG có thể sử dụng các thước đo: biểu đồ đào tạo chéo, 5S, sự an toàn, số người vắng mặt, thời gian thiết lập.
Mặc dù các thước đo truyền thống được cho là không phù hợp với DNTG nhưng cải tiến hoàn toàn hệ thống đo lường hiệu suất để hỗ trợ chiến lược tinh gọn không phải lúc nào cũng là một giải pháp thiết thực. Các thước đo hiện tại có thể được nhúng vào hệ thống đánh giá hiệu suất của nhân viên, chương trình khen thưởng và các chương trình chia sẻ lợi ích. Thay đổi toàn bộ hệ thống đo lường hiệu suất rất tốn kém và có thể gặp phải nhiều khó khăn cả về mặt xây dựng và chính trị.
8. Báo cáo tinh gọn
Hầu hết KTTG liên quan đến các vấn đề báo cáo nội bộ, báo cáo cung cấp ra bên ngoài chủ yếu liên quan đến xác định giá trị hàng tồn kho. Các nguyên tắc của KTTG nhấn mạnh việc báo cáo trực quan, đơn giản và dễ hiểu. Việc tuân theo các nguyên tắc này là hoàn toàn cần thiết khi thiết kế báo cáo. Có 2 loại báo cáo KTTG cơ bản sau:
(1) Điểm hộp
Điểm hộp cho phép trình bày thông tin tài chính và phi tài chính đơn giản và dễ hiểu. Nó rất linh hoạt trong việc báo cáo về hoạt động của dòng giá trị, các tác động theo kế hoạch của các cải tiến tinh gọn và tác động của các thay đổi chiến lược đối với DN. Điểm hộp cung cấp một khuôn khổ thống nhất để đánh giá hiệu quả của tinh gọn từ nhiều khía cạnh. Điểm hộp thường được sử dụng với ba mục đích: báo cáo hàng tuần về hiệu suất dòng giá trị, báo cáo các tác động theo kế hoạch của các cải tiến tinh gọn và lập kế hoạch các thay đổi chiến lược như đầu tư vốn và hợp lý hóa sản phẩm và /hoặc khách hàng. Tương ứng với ba mục đích này là ba loại báo cáo: báo cáo hiệu suất dòng giá trị, báo cáo các tác động của cải tiến tinh gọn, báo cáo tác động của các chiến lược và kế hoạch. Sau đây là các loại điểm hộp.
- Điểm hộp điển hình
Một điểm hộp điển hình gồm ba phần chính: đo lường hiệu suất hoạt động, sử dụng năng lực và hiệu quả tài chính. Các số liệu được trình bày cho quá khứ, hiện tại và tương lai.
[bookmark: _Toc132194950][bookmark: _Toc132195312][bookmark: _Toc132196258][bookmark: _Toc132196547][bookmark: _Toc132196838][bookmark: _Toc162443886][bookmark: _Hlk132129935]Bảng 1. Điểm hộp điển hình
	
	Các thước đo
	Quá khứ
	Hiện tại
	Tương lai

	Hoạt động
	Giao hàng đúng hạn
	
	
	

	
	Lần đầu tiên thông qua
	
	
	

	
	Chi phí sản phẩm trung bình
	
	
	

	
	Số ngày các khoản phải thu
	
	
	

	Năng lực
	Sản xuất
	
	
	

	
	Phi sản xuất
	
	
	

	
	Năng lực khả dụng
	
	
	

	Tài chính
	Doanh thu
	
	
	

	
	Lợi nhuận gộp dòng giá trị
	
	
	

	
	Chi phí vật liệu
	
	
	

	
	Chi phí chuyển đổi
	
	
	


Nguồn: McVay và cộng sự (2013)
- Báo cáo hiệu suất dòng giá trị 
Báo cáo hiệu suất dòng giá trị trình bày ba khía cạnh: dòng giá trị đang hoạt động như thế nào, dòng giá trị đang hoạt động như thế nào về mặt tài chính và các nguồn lực của dòng giá trị đang được sử dụng như thế nào.
[bookmark: _Toc132194951][bookmark: _Toc132195313][bookmark: _Toc132196259][bookmark: _Toc132196548][bookmark: _Toc132196839][bookmark: _Toc162443887][bookmark: _Hlk132129974]Bảng 2. Báo cáo hiệu suất dòng giá trị
	Các thước đo hoạt động
	Tuần trước
	Tuần 
này
	Tuần 
tới
	….
	Trạng thái 
tương lai dự kiến

	Hoạt động
	Số lượng sản phẩm trên
mỗi người
	
	
	
	
	

	
	Giao hàng đúng hạn
	
	
	
	
	

	
	Số ngày từ bến đến bến (dock to dock days)
	
	
	
	
	

	
	Lần đầu tiên thông qua (first time through)
	
	
	
	
	

	
	Chi phí sản phẩm trung bình
	
	
	
	
	

	
	Số ngày các khoản phải thu
	
	
	
	
	

	Năng
lực
	Sản xuất
	
	
	
	
	

	
	Phi sản xuất
	
	
	
	
	

	
	Năng lực khả dụng
	
	
	
	
	

	Tài chính
	Doanh thu
	
	
	
	
	

	
	Chi phí vật liệu
	
	
	
	
	

	
	Chi phí chuyển đổi
	
	
	
	
	

	
	Lợi nhuận gộp dòng giá trị
	
	
	
	
	

	
	Các kết quả tài chính
	Hiển thị lịch sử hiệu suất trong nhiều tuần nhất có thể
	Hiển thị trạng thái dự kiến trong tương lai dựa trên kế hoạch chiến lược dòng giá trị


	Nguồn: Maskell và cộng sự (2011)
- Báo cáo các tác động của cải tiến tinh gọn
[bookmark: _Toc132194952][bookmark: _Toc132195314][bookmark: _Toc132196260][bookmark: _Toc132196549][bookmark: _Toc132196840][bookmark: _Toc162443888][bookmark: _Hlk132130018]Bảng 3. Báo cáo tác động của cải tiến tinh gọn
	
	
	Trạng thái hiện tại
	Trạng thái tương lai
	Tương lai dài hạn

	Hoạt động
	Doanh thu trung bình mỗi người
	
	
	

	
	Giao hàng đúng hạn
	
	
	

	
	Thời gian từ bến đến bến (ngày)
	
	
	

	
	Chi phí sản phẩm trung bình
	
	
	

	
	Số ngày các khoản phải thu
	
	
	

	Năng
lực
	Sản xuất
	
	
	

	
	Phi sản xuất
	
	
	

	
	Khả dụng
	
	
	

	Tài 
chính
	Doanh thu hàng năm
	
	
	

	
	Chi phí vật liệu hàng năm
	
	
	

	
	Chi phí chuyển đổi hàng năm
	
	
	

	
	Lợi nhuận dòng giá trị
	
	
	

	
	Dòng tiền của dòng giá trị
	
	
	


	Nguồn: Maskell và cộng sự (2011)
Điểm hộp là một cách hữu ích để thể hiện các tác động của các cải tiến tinh gọn. Ngoài các tác động này, phân tích nguồn lực có thể được đưa vào điểm hộp để thấy được sự thay dổi trong việc sử dụng năng lực từ không hữu ích sang khả dụng, là kết quả của các cải tiến tinh gọn. Điểm hộp cũng có thể cho thấy các tác động dự kiến của việc sử dụng năng lực được giải phóng nhờ các cải tiến tinh gọn.
- Báo cáo tác động của chiến lược và kế hoạch
Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của điểm hộp là tính hữu ích của nó để đánh giá một loạt các quyết định quản lý như hợp lý hóa sản phẩm hoặc quyết định liên quan đến việc thêm nhiều máy móc và con người vào dòng giá trị để sản xuất một dòng sản phẩm mới.
[bookmark: _Toc132194953][bookmark: _Toc132195315][bookmark: _Toc132196261][bookmark: _Toc132196550][bookmark: _Toc132196841][bookmark: _Toc162443889][bookmark: _Hlk132130065]Bảng 4. Báo cáo phục vụ ra quyết định hợp lý hóa sản phẩm
	
	
	Dòng giá trị hiện tại
	Loại bỏ sản phẩm có lợi nhuận thấp
	Giới thiệu sản phẩm mới

	Hoạt động
	Doanh thu mỗi người
	
	
	

	
	Giao hàng đúng hạn
	
	
	

	
	Thời gian từ bến đến bến (ngày)
	
	
	

	
	Chi phí sản phẩm trung bình
	
	
	

	
	Số ngày các khoản phải thu
	
	
	

	Năng
 lực
	Sản xuất
	
	
	

	
	Phi sản xuất
	
	
	

	
	Khả dụng
	
	
	

	Tài 
chính
	Doanh thu hàng năm
	
	
	

	
	Chi phí vật liệu hàng năm
	
	
	

	
	Chi phí chuyển đổi hàng năm
	
	
	

	
	Lợi nhuận dòng giá trị
	
	
	

	
	Dòng tiền của dòng giá trị
	
	
	


Nguồn: Maskell và cộng sự (2011)
(2) Báo cáo lợi nhuận
[bookmark: _Hlk132108615]Báo cáo lợi nhuận của các DN áp dụng QTTG gồm 2 loại: báo cáo lợi nhuận của từng dòng giá trị và báo cáo lợi nhuận tổng hợp của toàn DN. Định dạng báo cáo lợi nhuận khác với báo cáo truyền thống. Nó thường được gọi là báo cáo ngôn ngữ đơn giản vì cách trình bày đơn giản của nó. Trên báo cáo lợi nhuận, không có số chênh lệch, cũng như không có mục giá vốn hàng bán. Thay vào đó, tổng doanh thu sản phẩm trực tiếp và chi phí của mỗi dòng giá trị (hoặc của các dòng giá trị) được trình bày. Sau đó, lợi nhuận dòng giá trị (hoặc lợi nhuận toàn DN) được xác định trước khi xem xét hàng tồn kho. Rất ít chi phí được phân bổ; hầu hết là chi phí trực tiếp của dòng giá trị.
Báo cáo lợi nhuận của dòng giá trị
Báo cáo lợi nhuận của dòng giá trị điển hình bao gồm doanh thu từ việc bán hàng của dòng giá trị trong kỳ trừ đi chi phí nguyên vật liệu và chi phí chuyển đổi đã tiêu tốn trong cùng kỳ. Thông tin này được thu thập, thường là hàng tuần, từ chi phí dòng giá trị. Nếu cần, báo cáo có thể hiển thị bảng phân tích thông tin bổ sung, nhưng tốt nhất là luôn giữ cho các báo cáo này càng đơn giản càng tốt.
Doanh thu dòng giá trị
Doanh thu được ghi nhận hàng tuần thông qua hệ thống bán hàng và lập hóa đơn; không có thay đổi quan trọng nào cần thiết so với báo cáo truyền thống ngoài việc nhóm doanh thu sản phẩm đã được chỉ định cho từng dòng giá trị lại với nhau. 
Chi phí dòng giá trị
Chi phí dòng giá trị gồm chi phí vật liệu và chi phí chuyển đổi của dòng. Báo cáo không tính đến những thay đổi về mức tồn kho khi tính toán lợi nhuận dòng giá trị. Lý do cho điều này là muốn cung cấp động lực phù hợp cho nhóm dòng giá trị. Nếu dòng giá trị làm giảm hàng tồn kho bằng cách bán nhiều hơn số lượng sản phẩm làm ra, thì điểm số hộp sẽ cho thấy lợi nhuận cao hơn và chi phí đơn vị trung bình thấp hơn. Ngược lại, nếu hàng tồn kho tăng lên, điều này sẽ cho kết quả xấu về điểm hộp.

[bookmark: _Toc132194954][bookmark: _Toc132195316][bookmark: _Toc132196262][bookmark: _Toc132196551][bookmark: _Toc132196842][bookmark: _Toc162443890][bookmark: _Hlk132130120]Bảng 5. Báo cáo lợi nhuận của dòng giá trị
	DN:….
Dòng giá trị……

	Doanh thu
	

	Chi phí vật liệu
	

	Chi phí chuyển đổi
	

	Lợi nhuận dòng giá trị
	

	ROS
	

	Hàng tồn kho
	


Nguồn: Maskell và cộng sự (2011), McVay và cộng sự (2013)
Báo cáo lợi nhuận toàn DN
[bookmark: _Toc132194955][bookmark: _Toc132195317][bookmark: _Toc132196263][bookmark: _Toc132196552][bookmark: _Toc132196843][bookmark: _Hlk132130235]Báo cáo lợi nhuận của DN được tạo thành từ tất cả các dòng giá trị trong DN. 
Trong đó:
Doanh thu: Doanh thu toàn DN bằng tổng doanh thu của tất cả các dòng giá trị. 
Chi phí: Chi phí toàn DN gồm chi phí vật liệu, chuyển đổi và các chi phí hỗ trợ. Báo cáo này có thể hiển thị một số cột chứa dữ liệu của tuần hiện tại cộng với dữ liệu tích lũy hàng tháng và hàng năm. Một số loại chi phí thường được xác định và theo dõi là tiền hoa hồng, vật liệu, cước phí, tiền lương và các khoản phúc lợi, vật tư, công cụ và dụng cụ, khấu hao, du lịch và giải trí, dịch vụ bên ngoài, khuyến mại và quảng cáo, chi phí bảo hành và chi phí cơ sở vật chất được phân bổ. Lưu ý rằng tất cả tiền lương và phúc lợi của dòng giá trị được báo cáo tổng thể và không tách biệt theo loại lao động.
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Nguồn: Maskell và cộng sự (2011)
III. Phân biệt kế toán tinh gọn và kế toán truyền thống
Sự khác biệt giữa KTTG với kế toán quản trị truyền thống được trình bày trong Bảng 7.
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Nguồn: Cesaroni và Sentuti (2014)
	Như vậy, có thể thấy rằng KTTG có nhiều điểm khác biệt với kế toán quản trị truyền thống. Sự khác biệt này không bởi lý do nào khác ngoài việc KTTG phải tuân thủ các nguyên tắc tinh gọn và phục vụ cho QTTG.


